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Số:          /TTr-BTP

(Dự thảo)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

                       Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022



TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
 
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Một trong những chủ trương, chính sách của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là “…Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc tạo dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong nước...”. Ngày 07/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. Trên cơ sở đó, ngày 28/03/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có Quyết định số 702b/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP nêu trên với một trong các mục đích là “Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động và lĩnh vực công tác của Ngành Tư pháp trừ các hoạt động và lĩnh vực công tác có yêu cầu giữ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật, trong đó chú trọng đến các lĩnh vực: LLTP;…”; ngày 07/5/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp có Quyết định số 682/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định nhiệm vụ “Xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP điện tử” là một nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP. 
Hiện nay, việc xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến để thúc đẩy cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Để nâng cao hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ); Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thủ tục hành chính trên môi trường mạng, trong đó có hoạt động cấp Phiếu LLTP, theo đó bên cạnh việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản giấy, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính có thể trả kết quả thủ tục hành chính bản điện tử. 
Một số văn bản ban hành gần đây như Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Phí, Lệ phí… có quy định mới có liên quan đến công tác LLTP đòi hỏi phải hoàn thiện để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu LLTP.  
2. Cơ sở thực tiễn
Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP là:“quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 11 về tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; Điều 14 về bảo vệ và lưu trữ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; Điều 56 về tra cứu, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có trước ngày Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp và một số nội dung khác của Luật Lý lịch tư pháp”. Vì vậy, Nghị định số 111/2010/NĐ-CP là văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa quan trọng, tạo bước thuận lợi lớn cho việc triển khai, thực hiện các quy định của Luật LLTP và tạo cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP trên toàn quốc có hiệu quả. Bên cạnh quy định chi tiết việc trao đổi, cung cấp thông tin có trước ngày Luật LLTP có hiệu lực (Điều 56), Nghị định số 111/2010/NĐ-CP đã quy định, hướng dẫn chi tiết hơn một số quy định khác của Luật LLTP về xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP kể từ ngày Luật có hiệu lực, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu cấp Phiếu LLTP ngày càng tăng của công dân, bảo đảm phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. 
Tuy nhiên, sau 11 năm thi hành, Nghị định số 111/2010/NĐ-CP đã có một số quy định chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và pháp luật ban hành gần đây; một số vấn đề phát sinh mới cần được điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả thi hành, cụ thể:

2.1. Về Phiếu LLTP điện tử

Để thực hiện chủ trương về việc xây dựng Chính phủ điện tử, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về triển khai dịch vụ công trực tuyến cần ban hành mẫu Phiếu LLTP điện tử để nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước về LLTP và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức khi yêu cầu cấp Phiếu LLTP.

2.2. Về lệ phí cấp Phiếu LLTP
Điều 6 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định về lệ phí cấp Phiếu LLTP và những trường hợp miễn lệ phí cấp Phiếu LLTP căn cứ theo Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001. Tuy nhiên, Luật phí và lệ phí năm 2015 quy định phí cung cấp thông tin LLTP và giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể đối tượng được miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. Vì vậy, quy định về lệ phí cấp Phiếu LLTP tại Điều 6 của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP không còn phù hợp.   

2.3. Về lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu LLTP

Hiện nay, pháp luật về LLTP và pháp luật về lưu trữ chưa có quy định cụ thể về việc lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu LLTP. Vì vậy hơn 12 năm thực hiện Luật LLTP và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, Trung tâm LLTP quốc gia và Sở Tư pháp đã gặp khó khăn, lúng túng trong việc lưu trữ gần 05 triệu hồ sơ cấp Phiếu LLTP trên toàn quốc, gây tình trạng quá tải cho nhiều địa phương, lãng phí thời gian, nhân lực và kinh phí, nhiều Sở Tư pháp không bố trí được kho lưu trữ khối lượng hồ sơ này. Việc quy định lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu LLTP sẽ giúp Trung tâm LLTP quốc gia và Sở Tư pháp thực hiện việc lưu trữ thống nhất, đúng quy định của pháp luật và giải quyết các khó khăn, vướng mắc nêu trên. 

2.4. Quy định về việc phối hợp xác minh thông tin về điều kiện đương nhiên xóa án tích

Điều 17 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định Sở Tư pháp tiến hành xác minh về việc người bị kết án có bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử  trong thời hạn đang có án tích hay không tại UBND cấp xã. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật hiện hành thì UBND cấp xã không có thông tin về hành vi phạm tội mới, vì vậy không thể cung cấp thông tin khi Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp có yêu cầu. 

2.5.Công tác lưu trữ dữ liệu LLTP điện tử
Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, dữ liệu LLTP điện tử được xây dựng trên cơ sở số hóa hồ sơ LLTP bằng giấy. Trung tâm LLTP quốc gia và Sở Tư pháp cũng đang thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin LLTP dưới dạng điện tử để xây dựng Cơ sở dữ liệu LLTP. Đồng thời, công tác LLTP đang hướng đến mục tiêu Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp tiếp nhận, xử lý thông tin LLTP điện tử do các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan Công an, thi hành án dân sự…cung cấp, giảm dần việc cung cấp thông tin dưới hình thức văn bản giấy. 
2.6. Quy định về tra cứu thông tin LLTP tại cơ sở dữ liệu LLTP
Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định trường hợp Cơ sở dữ liệu LLTP có đầy đủ thông tin có trước ngày 01/7/2010 của những người đã xin cấp Phiếu LLTP thì việc việc tra cứu thông tin được thực hiện tại Cơ sở dữ liệu LLTP. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 24 chưa quy định rõ về việc Sở Tư pháp tra cứu thông tin có trước ngày 01/7/2010 trong Cơ sở dữ liệu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia. Hiện nay, Cơ sở dữ liệu tại Trung tâm LLTP quốc gia đang tích hợp toàn bộ thông tin LLTP trên toàn quốc, bao gồm cả thông tin của người bị kết án có trước và sau ngày 01/7/2010 đồng thời tích hợp cả thông tin về xóa án tích của người bị kết án. Việc quy định không cụ thể về việc Sở Tư pháp tra cứu thông tin có trước ngày 01/7/2010 tại Trung tâm LLTP quốc gia sẽ ảnh hưởng thời hạn và đến tính chính xác trong nội dung Phiếu LLTP.
2.7. Quy định về tra cứu thông tin LLTP về án tích có trước ngày 01/7/2010 để cấp Phiếu LLTP tại cơ quan có liên quan
Hiện nay, theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP chưa quy định cụ thể việc chuyển hồ sơ và nhận kết quả tra cứu, xác minh thông tin qua đường điện tử, đồng thời, chưa quy định về trách nhiệm của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia trong việc tổng hợp thông tin giữa cơ sở dữ liệu LLTP và kết quả tra cứu của ngành Công an đối với thông tin có trước ngày 01/7/2010. Do đó, thời hạn tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP kéo dài, thông tin chưa đầy đủ, ảnh hưởng đến thời hạn cấp và nội dung của Phiếu LLTP.

2.8. Quy định về việc tra cứu, xác minh thông tin LLTP về án tích có trước ngày 01/7/2010 tại cơ quan có liên quan nhưng không có kết quả trả lời đáp ứng yêu cầu cấp Phiếu LLTP

 Thực tiễn thi hành Luật LLTP và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP, công tác tra cứu, xác minh về án tích có trước ngày 01/7/2010 tại các cơ quan có liên quan còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Sở Tư pháp đã thực hiện nhiều phương thức xác minh khác nhau (công văn, xác minh trực tiếp, điện thoại, fax...), dù đã quá thời hạn nhưng vẫn không có thông tin. Nguyên nhân chủ yếu là các thông tin này đã quá lâu, chủ yếu những thông tin những năm 70 đến những năm 90, đồng thời là việc sáp nhập địa giới hành chính, chuyển trụ sở nên ảnh hưởng công tác lưu trữ của một số cơ quan. Trường hợp này thời hạn trả kết quả cấp Phiếu LLTP thường kéo dài gây bức xúc cho người có yêu cầu cấp Phiếu LLTP. 
Từ những nguyên nhân trên cho thấy việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP là rất cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích
Việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2010/NĐ-CP nhằm phù hợp với các quy định của văn bản hiện hành có liên quan; đồng thời để khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định số 111/2010/NĐ-CP thời gian qua; hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác LLTP nhằm hướng tới phát triển Chính phủ số hiện nay. 
2. Quan điểm chỉ đạo


Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:

- Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2010/NĐ-CP phải bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); bảo đảm quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong Luật LLTP và một số biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Luật LLTP; 
- Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2010/NĐ-CP bảo đảm thực hiện chủ trương cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phù hợp với tình hình thi hành Luật LLTP hiện nay.

- Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định khoa học, hợp lý về cơ chế phối hợp cung cấp thông tin để xây dựng CSDL LLTP và cấp Phiếu LLTP và tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, cơ quan, tổ chức nhưng không làm thay đổi phạm vi, đối tượng của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP hiện nay. 

- Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2010/NĐ-CP bảo đảm khắc phục những bất cập, khó khăn trong thực tiễn thi hành hiện nay và bảo đảm phù hợp với các quy định mới có liên quan. 


III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Ngày 14/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-BTP về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định với sự tham gia của đại diện Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Để xây dựng dự thảo Nghị định, ngày 23/6/2022, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc – Trưởng ban soạn thảo đã ký Quyết định số 2082/QĐ-BST về việc ban hành Kế hoạch làm việc của Ban soạn thảo xây dựng Nghị định. Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tổ chức thảo luận về việc xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Nghị định; dự thảo Tờ trình và các tài liệu trong hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định.

Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến của các các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh (Công văn số ……….. ngày ………..) và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong nhân dân (từ ngày ……đến ngày ……).

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung của dự thảo Nghị định trình Chính phủ.
Ngày …., Dự thảo Nghị định đã được thẩm định và có Báo cáo thẩm định số ……….  ngày …………….. Trên cơ sở ý kiến tư vấn thẩm định, Bộ Tư pháp đã xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Bố cục
Dự thảo Nghị định gồm 02 điều, cụ thể như sau:

- Điều 1
+ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP gồm: sửa đổi, bổ sung Điều 6 về phí cung cấp thông tin LLTP; sửa đổi Điều 17 về phối hợp xác minh về hành vi phạm tội mới; sửa đổi Điều 18 về cập nhật thông tin LLTP về đương nhiên được xóa án tích vào Cơ sở dữ liệu LLTP sau khi có kết quả xác minh; sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 19 về hình thức lưu trữ cơ sở dữ liệu LLTP; sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 về lưu dữ liệu LLTP điện tử; sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 24 về xác định nơi tra cứu thông tin LLTP về án tích; sửa đổi Điều 25 về tra cứu thông tin LLTP về án tích tại Trung tâm LLTP quốc gia và cơ quan Công an; sửa đổi, bổ sung Điều 26 về tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích tại Tòa án.
+ Bổ sung Điều 6a về Phiếu LLTP điện tử; Điều 6b về lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu LLTP; bổ sung Điều 27a sau Điều 27 về xác nhận tình trạng án tích trong trường hợp quá thời hạn tra cứu, xác minh thông tin LLTP.
+ Bãi bỏ khoản 2 Điều 16.
Như vậy, tổng số các điều được sửa đổi, bổ sung là 08/30 điều, số điều được bổ sung mới là 03 điều, số điều có nội dung bị bãi bỏ là 01 điều.  
- Điều 2 quy định về điều khoản thi hành.
2. Những nội dung cơ bản được sửa đổi, bổ sung
2.1. Phí cung cấp thông tin LLTP (khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định)
Theo quy định Luật Phí và lệ phí năm 2015, dự thảo Nghị định đã sửa đổi quy định về việc giao Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin LLTP.
2.2. Mẫu Phiếu LLTP điện tử (khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định)

Để bảo đảm thực hiện quy định về việc điện tử hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức, dự thảo đã bổ sung quy định về mẫu Phiếu LLTP điện tử theo hướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, hướng dẫn về mẫu Phiếu LLTP điện tử.

2.3. Lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu LLTP (khoản 3 Điều 1 dự thảo Nghị định)

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho công tác lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu LLTP của địa phương và phù hợp với thực tiễn hiện nay trong việc số hóa giấy tờ, hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về hồ sơ cấp Phiếu LLTP điện tử; giá trị của hồ sơ cấp Phiếu LLTP điện tử; thời hạn lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu LLTP bằng giấy và hồ sơ cấp Phiếu LLTP điện tử.
2.3. Phối hợp xác minh về hành vi phạm tội mới, cập nhật thông tin LLTP về điều kiện đương nhiên được xóa án tích sau khi có kết quả xác minh(khoản 5, khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị định)

Đối với trường hợp người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định của bản án, đã đủ thời gian để đương nhiên được xóa án tích, dự thảo Nghị định đã sửa đổi theo hướng cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án, Công an, Quốc phòng... là cơ quan phối hợp tra cứu, xác minh với Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp về việc người đó có hành vi phạm tội mới hay không.

Trên cơ sở kết quả tra cứu, xác minh thông tin, Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp thực hiện cập nhật vào LLTP của người bị kết án “đã được xóa án tích” hoặc “có án tích” theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. 
 2.4. Lưu trữ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (khoản 7, khoản 8 Điều 1 dự thảo Nghị định)

 Thực hiện chủ trương về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp, tiếp nhận thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp, dự thảo Nghị định đã chỉnh lý theo hướng bổ sung dữ liệu LLTP điện tử bao gồm cả thông tin lý lịch tư pháp được trao đổi, cung cấp, tiếp nhận, xử lý và lưu trữ dưới dạng điện tử.
2.5. Tra cứu thông tin lý lịch tư pháp về án tích (khoản 9, khoản 10 Điều 1 dự thảo Nghị định)

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể nơi tra cứu đối với các trường hợp tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP là Trung tâm LLTP quốc gia và Sở Tư pháp nơi thực hiện cấp Phiếu LLTP.  

Đồng thời, đảm bảo độ chính xác khi cấp Phiếu LLTP cũng như giảm thời gian cấp Phiếu LLTP, phù hợp với tiến trình cải cách hành chính hiện nay, dự thảo Nghị định đã sửa đổi Điều 25 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP về quy trình, trách nhiệm tra cứu, xác minh thông tin LLTP theo hướng Sở Tư pháp gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP dưới dạng điện tử tới 03 cơ quan: Trung tâm LLTP quốc gia, cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh để tra cứu, xác minh thông tin. Trung tâm LLTP quốc gia có nhiệm vụ tổng hợp với thông tin tra cứu trong Cơ sở dữ liệu LLTP để trả kết quả cho Sở Tư pháp. 
2.6. Xác nhận tình trạng án tích trong trường hợp không có thông tin LLTP (khoản 12 Điều 1 dự thảo Nghị định).
Để đảm bảo lợi ích của người dân, phù hợp với nguyên tắc có lợi cho đương sự, đồng thời nhằm đưa ra nguyên tắc giúp cho Sở Tư pháp xác định được tình trạng án tích trong trường hợp kết quả tra cứu, xác minh tại các cơ quan có liên quan là không có thông tin, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định việc thực hiện cấp Phiếu LLTP và Sở Tư pháp xác nhận tình trạng án tích cho người được cấp Phiếu LLTP trên cơ sở thông tin đã có (kết quả tra cứu tại Cơ sở dữ liệu LLTP, kết quả trả lời của một số cơ quan liên quan, các thông tin do người yêu cầu cấp Phiếu LLTP cung cấp...) và nội dung cam kết của người được cấp Phiếu LLTP tại Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, lấy ý kiến của một số Bộ, ngành có liên quan, ý kiến của địa phương và trao đổi, thảo luận của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định, về cơ bản các cơ quan và thành biên Bộ Tư pháp nhận thấy có vấn đề tại “Điều 27a - Xác nhận tình trạng án tích trong trường hợp quá thời hạn tra cứu, xác minh thông tin LLTP” vẫn còn quan điểm khác nhau. Bộ Tư pháp xin báo cáo như sau:
Quan điểm 1: Đối với trường hợp đã quá thời hạn tra cứu, xác minh thông tin tại các cơ quan có liên quan theo quy định của Luật LLTP và Nghị định nhưng không có thông tin thì Sở Tư pháp vẫn cấp Phiếu LLTP. Sở Tư pháp căn cứ thông tin tại Cơ sở dữ liệu LLTP, các thông tin có liên quan theo quy định của pháp luật và nội dung cam kết của người được cấp Phiếu LLTP tại Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP để xác nhận tình trạng án tích cho người được cấp Phiếu LLTP.

Theo quan điểm trên, thứ nhất, đây không thuộc các trường hợp từ chối cấp Phiếu LLTP theo quy định tại Điều 49 Luật LLTP. Thứ hai, để đảm bảo quyền lợi của người dân, sau khi Sở Tư pháp đã thực hiện tra cứu, xác minh bằng nhiều phương thức khác nhau (công văn, xác minh trực tiếp...), đã quá thời hạn tra cứu, xác minh tại các cơ quan có liên quan theo quy định nhưng không có thông tin. Sở Tư pháp vẫn thực hiện cấp Phiếu LLTP cho công dân trên cơ sở thông tin đã có (kết quả tra cứu tại Cơ sở dữ liệu LLTP, kết quả trả lời của một số cơ quan liên quan, các thông tin do người yêu cầu cấp Phiếu LLTP cung cấp...)  và nội dung cam kết của người được cấp Phiếu LLTP tại Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP. Thực tiễn trong thời gian vừa qua, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã có hướng dẫn cho Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu LLTP đối với các trường hợp nêu trên mà không có sai sót hoặc khiếu nại nào liên quan đến việc xác nhận tình trạng án tích.

Bộ Tư pháp theo Quan điểm 1.
Quan điểm 2: Đối với trường hợp đã quá thời hạn tra cứu, xác minh thông tin tại các cơ quan có liên quan theo quy định của Luật LLTP và Nghị định nhưng không có thông tin thì Sở Tư pháp không thực hiện cấp Phiếu LLTP. 

Theo quan điểm này, Phiếu LLTP có nội dung liên quan đến bí mật đời tư của người yêu cầu cấp Phiếu LLTP; là căn cứ để chứng minh cá nhân có hay không có án tích khi tham gia các quan hệ dân sự. Việc cấp Phiếu LLTP cần phải chính xác để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Trường hợp quá thời hạn nhưng không có thông tin, cơ quan quản lý‎ LLTP không có căn cứ để cấp Phiếu LLTP. Vì vậy, đối với trường hợp này, Sở Tư pháp không thực hiện cấp Phiếu LLTP cho công dân.
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật LLTP, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Thành viên Chính phủ; 

- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);

- Văn phòng Quốc hội;

-  Văn phòng Chính phủ; Vụ Pháp luật – Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Các thành viên Ban soạn thảo Nghị định;  
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